
   
 

PHỤ LỤC  

(Đính kèm Giấy mời số 335/GM-TCT-QLCLN ngày 12 tháng 6 năm 2025) 

 

 
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN  

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
__________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Số: ……….……………. TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2025 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi:  Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 

 

Sau khi nghiên cứu Giấy mời chào giá số 335/GM-TCT-QLCLN ngày 12/6/2025 của Tổng 

Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Phòng Quản lý chất 

lượng nước , Công ty…………………………. [ghi tên đơn vị tham gia chào giá] trân 

trọng báo giá các bộ xử lý nước khẩn cấp di động để dự phòng phục vụ cấp nước 

an toàn như sau: 

I. Bảng chào giá: 

Stt Thiết bị 
Ký mã hiệu 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(Đồng) 

01 

Bộ xử lý nước 

khẩn cấp di động  

Công suất lọc: 

(600-900) lít/giờ 

 

Bộ 03 

  

CỘNG   

THUẾ VAT (10%)   

TỔNG CỘNG   

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………...... 

1. Thời gian giao hàng: …………………………………………………………… 

2. Địa điểm giao hàng: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Phòng Quản 

lý Chất lượng nước (Số 2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh. 

3. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng. 

4. Các yêu cầu khác: Nhà thầu đính kèm hồ sơ báo giá Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của nhà thầu (bản sao y). 

5. Điều kiện thanh toán: ………………………………………………………… 

6. Hiệu lực báo giá: 120 ngày, kể từ ngày báo giá. 
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II. Nội dung thực hiện và phạm vi cung cấp: 

Đơn vị thực hiện phải cung cấp bộ xử lý nước khẩn cấp di động với khối lượng như sau:  

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Bộ xử lý nước khẩn cấp di động  

Công suất lọc: (600-900) lít/giờ 
Bộ 03 

 

III. Yêu cầu kỹ thuật: 

1. Yêu cầu chung: 

- Bộ xử lý nước khẩn cấp di động dùng để xử lý nguồn nước sông, hồ có độ đục tối 

đa 100 NTU hoặc các nguồn nước trong tình trạng khẩn cấp như bão, lũ lụt, nơi có 

chất lượng nguồn nước sông (nguồn nước ngọt) không đạt tiêu chuẩn thành nước 

đạt theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt theo QCVN hiện hành. 

- Bộ xử lý nước khẩn cấp di động có thiết kế kết nối được pin năng lượng mặt trời. 

- Bộ xử lý nước khẩn cấp di động có xuất xứ trong nhóm nước G7 hoặc EU 

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

2.1. Bộ xử lý nước khẩn cấp di động bao gồm: 

2.1.1. Hệ thống công nghệ lọc bao gồm: 

- Bộ lọc: vi lọc hoặc siêu lọc. Có khả năng giữ lại tất cả các thành phần có độ đục 

lớn hơn 1 NTU. 

- Bộ lọc than hoạt tính, có khả năng khử tất cả các mùi, vị và cũng như hóa chất 

có thể có trong nguồn nước. 

- Khử trùng bằng tia cực tím. 

2.1.2. Bơm nước: 

- Lưu lượng: Tối đa 11 lít/phút. 

- Nguồn điện: 12 V, 7 A 

- Vật liệu vỏ bơm: nhựa PE 

2.1.3. Pin: 

- Loại pin: Lithium 

- Điện áp: 12V 

- Dung lượng: ≥ 35 Ah.  

- Trong điều kiện hoạt động bình thường, bộ xử lý khẩn cấp có thể hoạt động trong 

khoảng 3 giờ.  

2.1.4. Bộ sạc:  

- Điện áp nguồn vào: (220V-230V), 1 pha, 50Hz 

- Điện áp nguồn ra: 12V 
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- Có chức năng điều khiển sạc bằng nguồn năng lượng mặt trời. 

2.1.5. Hộp đựng bộ xử lý: 

- Vật liệu: nhôm hoặc thép không gỉ 

- Kích thước: dài x rộng x cao: (60x34x40)cm. 

2.2. Công suất lọc: (600-900) lít/giờ 

2.3. Khối lượng bộ xử lý:  

- Đối với bộ xử lý sử dụng nguồn pin: 13kg. 

- Đối với bộ xử lý sử dụng nguồn năng lượng mặt trời: 20kg. 

2.4.   Chất lượng nước đầu ra: 

- Chất lượng nước đầu ra đạt theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt theo QCVN hiện hành. 

3. Hướng dẫn sử dụng, vận hành: 

- Việc huấn luyện phải thực hiện trước khi chuyển giao, số lượng người được huấn 

luyện ít nhất 03 người, địa điểm huấn luyện tại Phòng Quản lý chất lượng nước.  

- Việc huấn luyện phải có tài liệu theo thực tế, vận hành để kiểm tra chất lượng nước 

đầu ra trước khi nghiệm thu. 

4. Bảo hành: 

- Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào 

sử dụng. 

 

IV. Kiểm tra nghiệm thu khi giao hàng: 

1. Kiểm tra hồ sơ: 

Nhà sản xuất /nhà cung cấp phải cung cấp đầy đủ, hợp lệ các hồ sơ sau: 

- Giấy chứng nhận xuất xứ CO, chứng nhận chất lượng CQ (nếu là hàng nhập khẩu); 

- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, vận hành, lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng. 

2. Kiểm tra thực tế khi giao hàng: 

- Kiểm tra ngoại quan; 

+ Hàng hóa cung cấp mới 100%, số lượng, xuất xứ hàng hóa đúng như trong hợp 

đồng; 

+ Không được xuất hiện các vết nứt, khuyết tật trên hàng hóa; 

+ Kiểm tra các thiết bị, phụ tùng đi kèm theo hàng hóa (nếu có); 

+ Kiểm tra cấu trúc và các kích thước cơ bản của bộ xử lý. 

- Kiểm tra vận hành: 

+ Kiểm tra hoạt động thực tế của bộ xử lý nước khẩn cấp di động:  

• Sử dụng nguồn nước sông để cấp vào bộ xử lý. 

• Vận hành bộ xử lý. 

• Lấy mẫu nước sau xử lý mang đến đơn vị chức năng kiểm nghiệm.  

• Kết quả kiểm tra chất lượng nước đầu ra đạt theo QCVN hiện hành.  

➢ Nếu một trong các điều kiện trên không đáp ứng thì hàng hóa sẽ không được 

kiểm nhận. 

 

 

 ĐẠI DIỆN CÔNG TY BÁO GIÁ 

 (Ký tên đóng dấu)  

 


